 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
        TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC             
                                                                                                        ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN GDCD – KHỐI 10
Thời gian làm bài : 45 phút

Câu 1 (2,0đ)
Em hãy nêu các khái niệm: Lương tâm, Nhân phẩm, Danh dự và Hạnh phúc.
Câu 2 (2,0đ)
a. Hôn nhân là gì? (0,5đ)
b. Trình bày chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay? (1,5đ)
Câu 3 (2,0đ)
	a. Cộng đồng là gì? Lấy ví dụ về 2 cộng đồng mà em biết. (1,0đ)
	b. Nêu vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người? (1,0đ)
Câu 4 (2,0đ)
a. Thế nào là nhân nghĩa? Nêu ý nghĩa của nhân nghĩa? (1,0đ)
b. Là học sinh, em cần làm gì để rèn luyện lòng nhân nghĩa? (1,0đ)
Câu 5 (2,0đ)
	a. Lòng yêu nước là gì? (0,5đ)
	b. Là thanh niên học sinh, em có trách nhiệm gì để bảo vệ Tổ quốc? (1,5đ)

...Hết...
Họ tên HS: …………………….……………………. Số báo danh: ………… Lớp: ……..
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ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
KIỂM TRA HKII MÔN GDCD – KHỐI 10
NĂM HỌC 2019 – 2020

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0đ)
	Em hãy nêu các khái niệm: Lương tâm, Nhân phẩm, Danh dự và Hạnh phúc là gì?
- Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội.
- Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người.
- Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó.
- Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần.
	2,0 điểm

	Câu 2
(2,0đ)
	Hôn nhân là gì?
- Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn.
	0,5 điểm

	
	Trình bày chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay?
- Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ.
+ Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ là hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính.
+ Tự nguyện trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do kết hôn theo luật định.
+ Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân bảo đảm về mặt pháp lí.
+ Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ còn thể hiện ở việc bảo đảm quyền tự do li hôn.
- Hôn nhân một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.
+ Hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính là hôn nhân một vợ một chồng.
+ Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là nguyên tắc cơ bản trong gia đình mới. sự bình đẳng không phải là sự cào bằng, chia đôi… mà là vợ chồng có nghĩa vụ và quyền lợi, quyền hạn ngang nhau trong mọi mặt của đời sống gia đình.
	1,5 điểm

	Câu 3
(2,0đ)
	Cộng đồng là gì? Lấy ví dụ về 2 cộng đồng mà em biết.
- Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
- Ví dụ: ..…
	1,0 điểm

	
	Nêu vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người?
- Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá nhân.
- Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển.
- Cộng đồng giải quyết hợp lý mối quan hệ lợi ích riêng và chung, giữa quyền lợi và trách nhiệm.
- Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng.
	1,0 điểm

	Câu 4
(2,0đ)
	Thế nào là nhân nghĩa? Nêu ý nghĩa của nhân nghĩa?
- Nhân nghĩa là lòng thương người và sự đối xử với người theo điều phải, là tình cảm, thái độ, việc làm đúng đắn, phù hợp với đạo lí của dân tộc Việt Nam.
- Ý nghĩa
+ Giúp cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn.
+ Giúp Con người thêm yêu cuộc sống, có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn.
+ Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
	1,0 điểm

	
	Là học sinh, em cần làm gì để rèn luyện lòng nhân nghĩa?
- Kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà.
- Quan tâm giúp đỡ mọi người.
- Cảm thông, bao dung, độ lượng, vị tha.
- Tích cực tham gia hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
- Kính trọng, biết ơn các vị anh hùng của dân tộc. Tôn trọng giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	1,0 điểm

	Câu 5
(2,0đ)
	Lòng yêu nước là gì?
- Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc.
	0,5 điểm

	
	Là thanh niên học sinh, em có trách nhiệm gì để bảo vệ Tổ quốc?
- Trung thành với Tổ quốc, với chế độ XHCN. Cảnh giác trước âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của kẻ thù….
- Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe.
- Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Tích cự tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
- Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	1,5 điểm
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